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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được 

quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số 

cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy 

về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các 

mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc 

hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan 

tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. 

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 

năm 2019; đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi 

đất nước thống nhất. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng 

công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ 

chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý 

số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra, trong đó có sử dụng thiết bị di động trong 

thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp 

thuận tiện hơn trong quá trình điều tra và xử lý số liệu, nâng cao chất lượng thông tin 

thông qua kiểm soát các quy trình thực hiện Tổng điều tra. 

Mặc dù có sự hỗ trợ tích cực của công nghệ thông tin trong thực hiện Tổng điều 

tra nhưng chất lượng thông tin của Tổng điều tra vẫn chủ yếu phụ thuộc vào kỹ năng 

và sự thông thạo nghiệp vụ của điều tra viên thống kê. Để hỗ trợ điều tra viên thống 

kê, tổ trưởng điều tra, giám sát viên các cấp trong các lớp tập huấn nghiệp vụ và khi 

điều tra thu thập thông tin tại địa bàn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

Trung ương biên soạn tài liệu “Bài tập tình huống nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019”.  

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương xin trân trọng cảm ơn 

Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật để biên soạn cuốn Bài tập 

tình huống nghiệp vụ này. 

  BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA TRUNG ƯƠNG 
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Phần I:  

XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ  

THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ 

 

Phiếu hỏi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là TĐT 2019) đã 

thiết kế quy trình xác định nhân khẩu thực tế thường trú (viết tắt là NKTTTT) để điều 

tra viên thống kê (viết gọn là ĐTV) hỏi và ghi chép thông tin. Tuy nhiên, ĐTV cần 

hiểu kỹ quy định về các trường hợp được xác định là NKTTTT để tránh bỏ sót hoặc 

tính trùng NKTTTT trong quá trình áp dụng quy trình xác định NKTTTT. 

Tình huống 1: Ông Phạm Văn Thắng, do tính chất công việc nên hầu như ông 

không ăn ở nhà, nhưng thường xuyên ngủ tại nhà. 

Hỏi: Ông Thắng có phải nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT) của hộ nhà 

ông ấy không? 

Đáp án: Có. Tuy không ăn ở nhà nhưng ông Thắng vẫn thường xuyên ngủ tại 

nhà nên được xác định là NKTTTT. 

Tình huống 2: ĐTV đến nhà chị Hà Thị Thắm ở tỉnh Bắc Kạn để thu thập 

thông tin. Chị cho biết nhà chị có 4 người gồm hai vợ chồng chị và hai con. Chồng chị 

vừa thi đỗ công chức và đã đi làm tại Cục Thuế Hà Nội được 4 tháng và cứ cuối tuần 

lại về Bắc Kạn với mẹ con chị. 

Hỏi: Chồng chị Thắm có phải là NKTTTT tại hộ nhà chị Thắm không? 

Đáp án: Không. Chồng chị Thắm đã đi làm ăn ổn định ở thành phố Hà Nội, 

cuối tuần mới về nên sẽ được xác định là NKTTTT tại Hà Nội. 

Tình huống 3: Ông Johnny Nguyên, là Việt kiều Mỹ chưa nhập quốc tịch Việt 

Nam nhưng đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 5 năm. Hiện nay, ông đang 

ăn, ở thường xuyên tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Hỏi: Ông Johnny Nguyên có phải NKTTTT tại phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội không? 

Đáp án: Không. Theo quy định không tính những người nước ngoài chưa nhập 

quốc tịch Việt Nam mặc dù vẫn ăn, ở thường xuyên tại hộ. 
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Tình huống 4: Hộ ông Khánh có con gái là chị Lan, hiện là tiếp viên tại hãng 

hàng không Quốc gia Việt Nam. Khi ĐTV phỏng vấn hộ ông Khánh thì chị Lan đang 

đi làm và không có mặt ở nhà. Ông Khánh nói, một tuần chị chỉ ngủ ở nhà 3 hoặc 4 

đêm và hầu như không ăn ở nhà. 

Hỏi: Chị Lan có phải là NKTTTT của hộ không? 

Đáp án: Có. Vì chị Lan không có nơi ăn ở ổn định nào khác. 

Tình huống 5: Hộ ông Thành có cháu Hà Phương là sinh viên đang ở cùng hộ. 

Để thuận tiện cho việc học tập, bố cháu Phương (em ruột ông Thành) nhờ ông cho 

cháu Phương ở nhờ từ năm 2017 đến nay. Hàng tháng, bố cháu Phương chuyển tiền 

sinh hoạt cho cháu và cháu tự nấu ăn riêng. 

Hỏi: Cháu Hà Phương có phải là NKTTTT của hộ ông Thành không? 

Đáp án: Không. Vì cháu Phương ăn riêng nên được tính là hộ riêng. 

Tình huống 6: Hộ anh Hùng ở Long Biên, thành phố Hà Nội có bố mẹ ở quê ra 

chơi đã 7 tháng. Ông bà dự định tháng sau sẽ về. 

Hỏi: Bố mẹ anh Hùng có được xác định là NKTTTT của hộ anh Hùng không? 

Đáp án: Không. Vì người đến thăm/đến chơi dưới 1 năm không phải là 

NKTTTT. 

Tình huống 7: Ông Trần Nam có con trai là Trần Hải hiện nay đang làm công 

an phường Láng Thượng, thành phố Hà Nội. Anh Hải đang ăn, ở cùng ông Nam. 

Hỏi: Anh Hải có phải NKTTTT của hộ ông Nam không? 

Đáp án: Không. Vì những người thuộc biên chế ngành công an hiện đang cư 

trú tại hộ không được tính là NKTTTT tại hộ. 

Tình huống 8: Cháu Thùy Anh sinh vào lúc 10 giờ sáng ngày 01/4/2019 

Hỏi: Cháu Thùy Anh có được tính là NKTTTT tại hộ không? 

Đáp án: Không. Vì tại thời điểm điều tra 0h ngày 01/4/2019 cháu Thùy Anh 

vẫn chưa được sinh ra. 

Tình huống 9: Ông Tuyên chuyển vào miền Nam sống ổn định với con trai từ 

ngày 20/02/2019. 

Hỏi: Ông Tuyên có phải là NKTTTT tại hộ nhà con trai không? 
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Đáp án: Có. Mặc dù ông Tuyên sống với con trai chưa được 6 tháng nhưng ông 

có ý định sống ổn định với con trai nên được xác định là NKTTTT tại hộ nhà con trai. 

Tình huống 10: Tại thời điểm điều tra, vợ chồng anh Hải đi xuất khẩu lao động 

tại Hàn Quốc đã hết thời hạn cho phép hơn 1 năm nhưng vợ chồng anh vẫn ở Hàn 

Quốc làm ăn. 

Hỏi: Vợ chồng anh Hải có phải là NKTTTT tại hộ không? 

Đáp án: Không. Vì vợ chồng anh Hải đã đi nước ngoài quá thời hạn cho phép. 

Tình huống 11: Ông Nam là sỹ quan quân đội mới về nghỉ hưu ở tỉnh Bắc 

Ninh từ tháng 12/2018. Trước đó, ông Nam đóng quân tại Tổng cục Kỹ Thuật - Số 01 

Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Hỏi: Ông Nam có được xác định là NKTTTT tại hộ ở tỉnh Bắc Ninh không? 

Đáp án: Có. Ông Nam là sỹ quan quân đội nhưng đã nghỉ hưu nên không thuộc 

đối tượng điều tra của Bộ Quốc phòng. Mặc dù chưa ăn, ở thường xuyên tại hộ từ 6 

tháng trở lên nhưng ông Nam được xác định đã chuyển về ở ổn định tại hộ. 

Tình huống 12: Bà Trần Thị Ngọc trước đây vẫn sinh sống tại hộ nhưng hiện 

tại đang nằm điều trị nội trú tại bệnh viện gần nhà. Bà nhập viện từ tháng 8/2018 và 

buộc phải nằm điều trị ở bệnh viện từ đó đến nay. 

Hỏi: Bà Ngọc có được xác định là NKTTTT tại hộ không? 

Đáp án: Có. Bà Ngọc đang điều trị nội trú tại cơ sở y tế nên được xác định là 

nhân khẩu tạm vắng của hộ. 

Tình huống 13: Cụ Nguyễn Thị Na là mẹ ruột ông Nam và đã sống cùng gia 

đình ông từ năm 1970. Ngày 31/03/2019, Cụ Na qua đời. 

Hỏi: Cụ Na có được xác định là NKTTTT tại hộ ông Nam không? 

Đáp án: Không. Cụ Na chết trước thời điểm điều tra nên không được tính là 

NKTTTT tại hộ ông Nam. 

Tình huống 14: Anh Toàn là con trai lớn của ông Nam. Anh được bố mẹ mua 

cho nhà riêng. Tuy nhiên để thuận tiện đi làm, anh vẫn ăn ngủ tại nhà ông Nam từ thứ 

hai đến thứ 6 và chỉ về nhà riêng vào thứ Bảy, chủ Nhật để nghỉ ngơi. 

Hỏi: Anh Toàn có phải NKTTTT tại hộ ông Nam không? 

Đáp án: Có. Anh Toàn ăn ở tại nhà ông Nam với thời gian nhiều hơn tại nhà 

riêng của mình nên được xác định là NKTTTT tại hộ ông Nam. 
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Tình huống 15: Cháu Lê Văn Doanh là con trai một người bạn của ông Nam 

được bố gửi đến trọ học cấp 3 tại nhà ông Nam từ tháng 9/2018. 

Hỏi: Cháu Doanh có được xác định là NKTTTT tại hộ ông Nam không? 

Đáp án: Không. Theo quy định của cuộc điều tra này, những học sinh trọ học 

phổ thông sẽ không được tính là NKTTTT tại hộ nơi mà các em đang trọ, mà được 

tính là nhân khẩu ở hộ gốc (nơi ở của bố mẹ các em). 

Tình huống 16: Chị Lan là công chức của Bộ Ngoại giao. Chị sinh con được 

1 tháng rồi đi du học ở Nhật Bản 2 năm. Trước khi đi du học chị và con chị sống ở nhà 

chồng. Khi đi chị gửi con nhờ bà ngoại nuôi đến khi nào học xong sẽ đón về. Đến thời 

điểm điều tra, chị Lan đã đi du học được 2 tháng và con chị đang sống tại nhà mẹ đẻ 

chị Lan. 

Hỏi: Xác định nơi thực tế thường trú của 2 mẹ con chị Lan? 

Đáp án: Chị Lan là NKTTTT tại nhà chồng vì trước khi đi du học, chị đang 

thực tế thường trú tại nhà chồng và chị đi du học trong thời hạn cho phép. Con chị Lan 

được xác định là NKTTTT tại nhà bà ngoại (mẹ đẻ chị Lan). 
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Phần II:  

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH  

NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ 

 

Tình huống 18 (Câu Q1): Hộ bà Trần Thị Mùi có 7 người vẫn thường xuyên 

ăn ngủ tại hộ được 6 tháng trở lên, gồm: bà Trần Thị Mùi, chủ hộ; anh Vũ Quốc Việt, 

con trai bà Mùi; chị Dương Thu Hà, vợ anh Việt; cháu Vũ Mạnh Thắng, con trai anh 

Việt, 3 tuổi; anh Vũ Thế Phong, con trai bà Mùi; chị Vũ Thị Thêm, con gái út của bà 

Mùi đang đi trọ học để học đại học ở tỉnh bên cạnh, cuối tuần nào chị Thêm cũng về 

nhà thăm bà Mùi; cháu Trần Lan Anh, cháu họ. 

Hỏi: Xác định các thành viên sẽ được ghi vào câu Q1. 

Đáp án: 

Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những người thường xuyên ăn, ở tại hộ được 6 tháng trở 

lên tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 không phân biệt có hay không có hộ khẩu thường trú tại 

hộ (không bao gồm sinh viên là người của hộ đang đi học xa nhà)? 

1. Trần Thị Mùi       5. Vũ Thế Phong  

2. Vũ Quốc Việt       6. Trần Lan Anh  

3. Dương Thu Hà  

4. Vũ Mạnh Thắng  

 

Lưu ý: Chị Vũ Thị Thêm mặc dù là thành viên của gia đình nhưng đã đi trọ học 

xa nhà (cuối tuần mới về thăm nhà) nên không được ghi vào câu Q1. 

Tình huống 19 (Câu Q2): Tiếp theo Tình huống 18. Nhà bà Mùi có một số 

người mới chuyển đến chưa được 6 tháng, bao gồm: ông Vũ Văn Minh, chồng bà Mùi, 

đại tá quân đội, mới nghỉ hưu 3 tháng; chị Nguyễn Thùy Linh, vợ anh Phong, anh chị 

mới kết hôn được 2 tháng và chị Linh chưa nhập hộ khẩu vào gia đình bà Mùi; chị Vũ 

Thu Phương, con gái bà Mùi, sống ở tỉnh khác mới sinh con về ở nhờ bà chăm sóc. 

Bà Mùi cho biết, khi nào cháu đầy tháng, mẹ con cháu sẽ về bên nội ở; cháu Bùi 

Phương Nga, con gái chị Phương, gần 1 tháng tuổi. 
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Hỏi: Xác định câu trả lời cho câu Q2 và tên các thành viên cần ghi tiếp vào 

câu Q1. 

 

Đáp án: 

 

Q2. Trong hộ ông/bà, có ai mới chuyển đến hộ 

chưa được 6 tháng tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 

nhưng xác định ăn ở lâu dài tại hộ hoặc không có 

nơi ở ổn định nào khác (bao gồm cả trẻ mới sinh 

trước ngày 01/4/2019)? 

LƯU Ý: BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHUYỂN CẢ HỘ  

TỚI HỘ ĐANG PHỎNG VẤN. 

 

CÓ ................. 1                 HỎI HỌ VÀ TÊN ĐỂ 

GHI VÀO CÂU Q1, 

SAU ĐÓ CHUYỂN 

CÂU Q3 

KHÔNG ........ 2 

 

Thông tin trong câu Q1 được bổ sung như sau: 

 

Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những người thường xuyên ăn, ở tại hộ được 6 tháng trở 

lên tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 không phân biệt có hay không có hộ khẩu thường trú tại hộ 

(không bao gồm sinh viên là người của hộ đang đi học xa nhà)? 

1. Trần Thị Mùi 5. Vũ Thế Phong 

2. Vũ Quốc Việt 6. Trần Lan Anh 

3. Dương Thu Hà 7. Vũ Văn Minh 

4. Vũ Mạnh Thắng 8. Nguyễn Thùy Linh 

 

Lưu ý: Chị Vũ Thu Phương và cháu Bùi Phương Nga mặc dù đang ăn ở tại hộ 

nhưng xác định là ở tạm thời nên không được ghi tên vào câu Q1. 

Tình huống 20 (Câu Q3): Tiếp theo Tình huống 18. Bà Mùi cho biết ông Vũ 

Văn Minh, chồng bà, là đại tá quân đội đã nghỉ hưu 3 tháng; anh Vũ Quốc Việt, đang 

làm công an xã; chị Dương Thu Hà là kế toán tập đoàn Viettel nhưng không phải là 

công nhân viên quốc phòng và không có quân hàm quân hiệu gì cả; anh Vũ Thế Phong 

là cảnh sát hình sự; cháu Trần Lan Anh, là cháu nội ông anh ruột ở nhờ nhà bà để học 

phổ thông chuyên của tỉnh. Ngoài ra, nhà bà không có người nước ngoài và cũng 

không có ai đến thăm, đến chơi. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho Q3 và tên các thành viên cần phải gạch đi ở 

câu Q1? 
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Đáp án: 

Q3.  Trong tất cả những người đã kể tên có ai là:  

(NHỮNG NGƯỜI CÓ TRONG CÂU Q1)   

a.  Người thuộc biên chế ngành công an, quân đội 

(không bao gồm những người làm hợp đồng)? 

b.  Học sinh phổ thông đến trọ học/ở nhờ? 

c. Người đến hộ dưới 1 năm vì các mục đích: đến 

chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ; chữa bệnh; công tác; 

đào tạo ngắn hạn…? 

d.  Người nước ngoài chưa nhập quốc tịch Việt Nam, 

Việt kiều về thăm gia đình? 

CÓ        KHÔNG 

 

 

 

 

(NẾU CÓ HỎI HỌ 

VÀ TÊN, ĐỒNG 

THỜI GẠCH TÊN Ở 

CÂU Q1) 

 

Tên của hai thành viên đã được liệt kê trong câu Q1 bị gạch đi như sau: 

Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những người thường xuyên ăn, ở tại hộ được 6 tháng trở 

lên tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 không phân biệt có hay không có hộ khẩu thường trú tại 

hộ (không bao gồm sinh viên là người của hộ đang đi học xa nhà)? 

1. Trần Thị Mùi 5. Vũ Thế Phong 

2. Vũ Quốc Việt 6. Trần Lan Anh 

3. Dương Thu Hà 7. Vũ Văn Minh 

4. Vũ Mạnh Thắng 8. Nguyễn Thùy Linh 

 

Lưu ý: Anh Vũ Thế Phong là cảnh sát hình sự nên sẽ do Bộ Công an điều tra. 

Cháu Trần Lan Anh là học sinh phổ thông ở nhờ nên sẽ được điều tra tại nhà cháu ở 

quê. Chị Dương Thu Hà là kế toán công ty cổ phần viễn thông của quân đội (Viettel) 

nhưng không có quân hàm, quân hiệu và cũng không phải công nhân viên quốc phòng 

nên sẽ được điều tra tại hộ bà Mùi. Anh Việt là công an xã nên theo quy định vẫn được 

tính là NKTTTT tại hộ. 

Tình huống 21 (Câu Q4a, Q4b): Tiếp Tình huống 18. Nhà bà Mùi còn có anh 

con trai áp út tên là Vũ Hoàng Đăng, hiện đang học thạc sỹ tại Nhật (trước khi đi học ở 

Nhật, anh Đăng sống với bà). Anh Đăng đã lấy vợ, hiện vợ anh sinh sống và làm việc 

tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho câu Q4a và Q4b? 

Đáp án: Anh Vũ Hoàng Đăng, đang học thạc sĩ tại Nhật trong thời hạn cho 

phép nên câu Q4a, mục e được xác định là có. 
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Q4a. Trong hộ ông/bà, có ai lâu nay vẫn thường xuyên ăn ở tại hộ 

nhưng tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 tạm vắng vì các 

lý do sau đây không (không tính những người thuộc biên 

chế ngành công an, quân đội)? 

 a. Đi làm ăn xa dưới 06 tháng và không có quyết định  

tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động? 

a.  Điều trị nội trú tại cơ sở y tế? 

b. Người rời hộ dưới 1 năm vì các mục đích: đi chơi/thăm; 

nghỉ hè, nghỉ lễ, du lịch; chữa bệnh; công tác; đào tạo ngắn 

hạn…? 

c.  Học sinh phổ thông đi trọ học/ở nhờ; người đi buôn chuyến; 

đi tàu viễn dương; đánh bắt hải sản? 

d. Đi nước ngoài trong thời hạn cho phép (không tính những 

người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở 

nước ngoài, thân nhân và những người đi cùng)? 

e.  Bị công an, quân đội tạm giữ? 

 

 

   CÓ        KHÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp vợ anh Đăng, đang đi công tác nước ngoài trong thời hạn 

cho phép nhưng chị làm việc tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nên 

thuộc đối tượng điều tra của Bộ Ngoại giao và không được ghi tên vào câu Q4b. 

Q4b. Xin cho biết họ và tên những người này?  

(GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI) 

-  Vũ Hoàng Đăng   - _______________________________  
 

   

Tình huống 22: Ông Hùng cho biết nhà ông có 7 người hiện đang sống trong 

hộ, gồm: Ông Vũ Mạnh Hùng, đại tá quân đội, đang công tác tại sân bay Gia Lâm; bà 

Trần Thanh Huyền, vợ ông Hùng, là thiếu tá công an huyện Gia Lâm; anh Vũ Mạnh 

Hà là con trai ông Hùng; chị Vũ Huyền Thanh là con gái ông Hùng mới bán nhà gán 

nợ ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội nên cả nhà chị đang ở nhờ nhà ông Hùng đã 

được gần 3 tháng do chưa có nhà; anh Đào Thanh Sơn là chồng chị Thanh, kinh doanh 

tự do; cháu Đào Thu Trang là con gái anh Sơn và chị Thanh; bà Nguyễn Thị Phúc là 

mẹ ông Hùng, hiện đang đi trông con cho em trai ông Hùng tại tỉnh Hòa Bình được 7 

tháng. Cuối tháng này bà sẽ về ở cùng với anh Sơn và chị Thanh. Hộ ông Hùng không 

có người chết sau thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. 

Hỏi: Xác định và ghi thông tin cho các câu từ Q1 đến Q7? 
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Đáp án: 

Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những người thường xuyên ăn, ở tại hộ được 6 

tháng trở lên tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 không phân biệt có hay không có hộ 

khẩu thường trú tại hộ (không bao gồm sinh viên là người của hộ đang đi học xa 

nhà)? 

1. Vũ Mạnh Hùng 4. Vũ Huyền Thanh 

2. Trần Thanh Huyền 5. Đào Thanh Sơn 

3. Vũ Mạnh Hà 6. Đào Thu Trang 

 

Lưu ý: Câu Q1 được ghi thông tin như trên thông qua các bước hỏi và ghi chép 

thông tin. Trước tiên, khi hỏi câu Q1, kết quả là danh sách 3 người được ghi trong câu 

Q1 (số thứ tự từ 1 đến 3); khi hỏi câu Q2, bổ sung thêm 3 người (số thứ tự từ 4 đến 6); 

khi hỏi câu Q3, xóa tên của 2 người (số thứ tự 1 và 2). 

Q2. Trong hộ ông/bà, có ai mới chuyển đến hộ 

chưa được 6 tháng tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 

nhưng xác định ăn ở lâu dài tại hộ hoặc không có 

nơi ở ổn định nào khác (bao gồm cả trẻ mới sinh 

trước ngày 01/4/2019)? 

LƯU Ý: BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHUYỂN CẢ HỘ  

TỚI HỘ ĐANG PHỎNG VẤN. 

 

CÓ .................1                HỎI HỌ VÀ TÊN ĐỂ 

GHI VÀO CÂU Q1, 

SAU ĐÓ CHUYỂN 

CÂU Q3 

KHÔNG ........2 

Ghi bổ sung 3 người vào câu Q1, gồm: Vũ Huyền Thanh, Đào Thanh Sơn và 

Đào Thu Trang. 

Q3.  Trong tất cả những người đã kể tên có ai là: 

(NHỮNG NGƯỜI CÓ TRONG CÂU Q1)  

a.  Người thuộc biên chế ngành công an, quân đội 

(không bao gồm những người làm hợp đồng)? 

b.  Học sinh phổ thông đến trọ học/ở nhờ? 

c. Người đến hộ dưới 1 năm vì các mục đích:  

đến chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ; chữa bệnh; 

công tác; đào tạo ngắn hạn…? 

d.  Người nước ngoài chưa nhập quốc tịch  

Việt Nam, Việt kiều về thăm gia đình? 

  CÓ        KHÔNG 

 

 

 

 

 

(NẾU CÓ HỎI HỌ VÀ TÊN,  

ĐỒNG THỜI GẠCH TÊN Ở CÂU Q1) 
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Gạch tên các thành viên trong câu Q1 có số thứ tự 1 và 2. 

Q4a. Trong hộ ông/bà, có ai lâu nay vẫn thường xuyên ăn ở tại 

hộ nhưng tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 tạm vắng vì 

các lý do sau đây không (không tính những người thuộc 

biên chế ngành công an, quân đội)? 

 a. Đi làm ăn xa dưới 6 tháng và không có quyết định  

thuyên chuyển hoặc hợp đồng lao động? 

a.  Điều trị nội trú tại cơ sở y tế? 

b. Người rời hộ dưới 1 năm vì các mục đích: đi chơi/thăm; 

nghỉ hè, nghỉ lễ, du lịch; chữa bệnh; công tác; đào tạo 

ngắn hạn…? 

c.  Học sinh phổ thông đi trọ học/ở nhờ; người đi buôn 

chuyến; đi tàu viễn dương; đánh bắt hải sản? 

d. Đi nước ngoài trong thời hạn cho phép (không tính những 

người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở 

nước ngoài, thân nhân và những người đi cùng)? 

e. Bị công an, quân đội tạm giữ?          

 

 

   CÓ                  KHÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4b. Xin cho biết họ và tên những người này?  

(GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI) 

1. Nguyễn Thị Phúc   2.     
 

 

Q5a. Có ai vẫn thường xuyên ăn, ở tại hộ  

nhưng đã chết sau 0 giờ ngày 01/4/2019  

và chưa được kể tên ở trên không? 

CÓ ............................................... 1 

KHÔNG ....................................... 2                  Q6 
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Phần III:  

THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN HỘ 

 

Câu 2. [TÊN] có mối quan hệ thế nào với chủ hộ? 

Tình huống 23: Ông Phạm Văn Thắng (chủ hộ) cùng vợ là bà Phạm Thị Lan 

có xin 1 người con nuôi tên Phạm Văn Trường vào năm 1991. Đến nay anh Trường 

hiện vẫn đang sống cùng ông bà. 

Hỏi: Xác định mối quan hệ của anh Trường với chủ hộ? 

Đáp án: Quan hệ gia đình khác. 

Tình huống 24: Cụ Năm là mẹ của bạn ông Quý, sau khi bạn mất ông Quý đón 

cụ Năm về nhà mình chăm sóc từ tháng 8 năm 2018. 

Hỏi: Xác định mối quan hệ của cụ Năm với chủ hộ? 

Đáp án: Không quan hệ gia đình. 

Tình huống 25: Tại hộ nhà anh Dũng (chủ hộ) có cháu Lan là con riêng của 

anh Dũng. Chị Oanh là vợ sau của anh Dũng và cũng có một đứa con với chồng trước 

tên là Nga. 

Hỏi: Xác định mối quan hệ của cháu Lan và cháu Nga với chủ hộ? 

Đáp án: - Cháu Lan: “Con đẻ” 

- Cháu Nga: “Quan hệ gia đình khác”. 
 

Câu 4. [TÊN] sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 

Tình huống 26: Anh Phạm Văn Mạnh là chủ hộ, có con trai là Vũ Thành 

Trung, thực tế cháu sinh ngày 05/01/2002. Do muốn cho cháu đi học sớm nên anh 

đăng ký khai sinh cho cháu là 31/12/2001. 

Hỏi: Xác định tháng, năm sinh dương lịch của cháu Trung? 

Đáp án: Tháng 1 năm 2002. 

Tình huống 27: Bà Thảo không nhớ năm sinh, bà chỉ nhớ sinh vào ngày lễ 

Vu Lan năm Ất Hợi và năm nay bà khoảng 85 tuổi. 

Hỏi: Xác định tháng, năm sinh dương lịch của bà Thảo? 

Đáp án: Tháng 8 năm 1935. ĐTV sử dụng bảng đối chiếu năm âm lịch và 

dương lịch trong phụ lục để tra: Lễ Vu Lan là ngày 15 tháng 7 âm lịch do vậy sẽ là 

tháng 8 dương lịch. 
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Tình huống 28: Hộ nhà ông Nguyễn Văn Nam có 5 người được xác định là 

NKTTTT tại hộ, gồm: Cụ Nguyễn Thị Sen là mẹ đẻ ông Nam nói mình tuổi Hợi. Khi 

cách mạng Tháng Tám thành công thì cụ được 10 tuổi. Còn lại cụ không nhớ tháng 

sinh của mình; ông Nguyễn Văn Nam được sinh vào tết Trung thu năm Giáp Ngọ, trên 

các giấy tờ của ông ghi là tháng 10 năm 1955; bà Trần Thị Ngọc là vợ ông Nam sinh 

vào ngày 25 tháng 09 âm lịch năm 1960, năm đó là năm nhuận hai tháng 7; anh Trần 

Ngọc Tuấn là con trai ông Nam, sinh ngày 25/07/1975 nhưng làm giấy khai sinh lại 

ghi nhầm thành 25/03/1975; bà Phạm Thị Ngọ làm giúp việc cho nhà ông Nam đã 

được 2 năm, bà không nhớ năm sinh mà chỉ nhớ sinh vào tháng chạp năm Ất Tỵ và bà 

khoảng 48 tuổi. 

Hỏi: Xác định tháng, năm sinh dương lịch của các NKTTTT tại nhà ông Nam? 

Đáp án: 

- Cụ Sen: Tháng sinh ghi 98, năm sinh là 1935 

- Ông Nam: Tháng 9 năm 1954 

- Bà Ngọc: Tháng 11 năm 1960 

- Anh Tuấn: Tháng 7 năm 1975 

- Bà Ngọ: Tháng 1 năm 1966 

Tình huống 29: Ông Dần không nhớ năm sinh, ông chỉ nhớ mình tuổi con Hổ 

nên được đặt tên là Dần. 

Hỏi: Hãy xác định năm sinh của ông Dần? 

Đáp án: ĐTV cần kết hợp quan sát diện mạo và hỏi thêm một số thông tin để 

xác định tháng, năm sinh hoặc tuổi của ông Dần: Hỏi ông Dần khoảng bao nhiêu tuổi, 

sinh vào mùa nào trong năm; hỏi tuổi của Vợ, con đầu lòng của ông Dần để làm căn cứ 

ước lượng. Sau đó tra bảng đối chiếu năm dương lịch để xác định năm sinh của ông Dần. 

Tình huống 30: Ông Quang cho biết các giấy tờ của ông đều ghi năm sinh là 

năm 1946 nhưng ông nghe các cụ kể lại ông sinh vào dịp tết của năm nước ta xảy ra 

nạn đói năm Ất Dậu. 

Hỏi: Xác định tháng, năm sinh dương lịch của ông Quang? 

Đáp án: Ông Quang sinh tháng 2 năm 1945 (năm xảy ra nạn đói). 

 

Câu 5. Hiện nay [TÊN] bao nhiêu tuổi (tròn) theo dương lịch? 

Tình huống 31: Ông Trần Văn Hà cho biết năm nay ông đã 60 tuổi theo lịch âm. 

Hỏi: Xác định tuổi tròn của ông Hà? 
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Đáp án: Tuổi theo dương lịch là 59 (lấy tuổi âm 60 trừ đi 1) 

Tình huống 32: Ông Nguyễn Văn Mùi đã cao tuổi, sống độc thân và không 

nhớ tháng, năm sinh. 

Hỏi: Hãy xác định tuổi tròn của ông Mùi? 

Đáp án: ĐTV cần hỏi thêm thông tin để xác định tuổi của ông Mùi. Hỏi ông 

Mùi về các hồ sơ, giấy tờ của ông để xem thông tin hoặc hỏi thăm dò để ước lượng tuổi. 

 

Câu 6. [TÊN] thuộc dân tộc nào? 

Tình huống 33: Cháu Lò Văn Huy là con trai của anh Lò Văn Nam và chị Lò 

Thị Ngọc Anh. Anh Nam và chị Ngọc Anh đều là người dân tộc Thái. 

Hỏi: Xác định dân tộc của cháu Huy? 

Đáp án: Dân tộc của cháu Huy là “Thái (Thái)”. 

Tình huống 34: Cháu Ngọc là con ngoài giá thú của chị H’Han Niê và anh 

Đức. Chị H’Han Niê cho biết: chị là người dân tộc Đê Kpa còn anh Đức là người dân 

tộc Kinh. Anh Đức đề nghị ghi tên mình vào giấy khai sinh của cháu Ngọc và để cháu 

theo dân tộc Kinh của anh. Tuy nhiên, chị H’Han Niê đã không đồng ý. 

Hỏi: Xác định dân tộc của cháu Ngọc? 

Đáp án: Dân tộc của cháu Ngọc là “Đê Kpa (Êđê)”. 

Tình huống 35: Anh Peter Lim là người Anh nhưng sinh sống và nhập quốc tịch 

Việt Nam từ năm 2005. 

Hỏi: Xác định dân tộc của anh Peter? 

Đáp án: Dân tộc của anh Peter là “Nước ngoài”. Tại dòng “ghi rõ” là “nước Anh”. 

 

Câu 7. [TÊN] có theo tôn giáo nào không? Nếu có: Đó là tôn giáo nào? 

Tình huống 36: Đối tượng điều tra (ĐTĐT) trả lời có theo đạo phật, không có 

pháp danh gì cả nhưng những ngày rằm, mùng một và ngày Tết có đi chùa. 

Hỏi: Xác định tôn giáo của ĐTĐT? 

Đáp án: “Phật giáo” 

 

Câu 8. Hiện nay, [TÊN] đã được đăng ký khai sinh chưa?  

Tình huống 37: Cháu Hà My sinh tháng 2 năm 2019. Tháng trước, bố cháu đã 

lên phường đăng ký khai sinh cho cháu nhưng 5 ngày nữa cháu mới được cấp giấy 

khai sinh chính thức. 
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Hỏi: Xác định tình trạng đăng ký khai sinh của cháu Hà My? 

Đáp án: “Đã đăng ký”. Mặc dù chưa được cấp giấy khai sinh nhưng bố cháu 

My đã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu. 

Tình huống 38: Cháu Tùng là con chị Tâm, hiện cháu được 4 tuổi và đang học 

trường mầm non tư thục gần nhà. Chị Tâm cho biết, hồi đầu năm, chị làm mất giấy 

khai sinh của cháu Tùng nên không xin được cho cháu học trường công, đành phải cho 

cháu đi học tư thục. 

Hỏi: Xác định tình trạng đăng ký khai sinh của cháu Tùng? 

Đáp án: “Đã đăng ký”. 

 

Câu 9. Cách đây 5 năm (vào ngày 01/4/2014), [TÊN] thực tế thường trú ở đâu? 

Tình huống 39: Ông Đặng Văn Lâm vẫn sống ổn định tại nhà từ nhỏ đến thời 

điểm điều tra tại thị trấn Yên Lạc (trước kia là xã Yên Lạc). Tháng 10/2018 xã Yên 

Lạc được quyết định công nhận thành thị trấn Yên Lạc. 

Hỏi: Xác định nơi thực tế thường trú (Nơi TTTT) của ông Lâm cách đây 5 năm? 

Đáp án: “Cùng xã/phường”. 

Tình huống 40: Bà Thủy sống tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, bà cho biết 

cách đây 5 năm, vào thời điểm 01/4/2014, bà đang vào thăm con gái ở quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh được vài tháng. 

Hỏi: Xác định nơi TTTT của bà Thủy cách đây 5 năm (thời điểm 01/4/2014)? 

Đáp án: “Cùng xã/phường”. 

Tình huống 41: Em Vân là sinh viên vừa đi du học tại Úc về. Em sang Úc du 

học từ tháng 12/2013 đến tháng 09/2017. Sau khi kết thúc chương trình học tại Úc vào 

tháng 9/2017, em về sống cùng gia đình mình tại phường Quang Trung, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội. Đây là nơi em ở trước khi đi du học. 

Hỏi: Xác định nơi TTTT của em Vân vào thời điểm 1/4/2014? 

Đáp án: “Cùng xã/phường”. Mặc dù vào thời điểm 01/4/2014 em Vân đang 

học ở nước ngoài nhưng em thuộc đối tượng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đi 

du học trong thời hạn cho phép. Vì vậy em vẫn được tính là NKTTTT tại hộ bố mẹ tại 

thời điểm 01/4/2014. 

Tình huống 42: Anh Ngọc hiện đang ở tại thành phố Hà Nội. Anh không có 

nơi ở nào cố định vì anh chuyên đi làm phụ hồ xây dựng cho các công trình dân dụng. 

Cách đây 5 năm (thời điểm 1/4/2014) anh làm công trình tại huyện Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình. 
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Hỏi: Xác định nơi TTTT của anh Ngọc tại thời điểm 1/4/2014? 

Đáp án: “Quận/huyện khác”. 

 

Câu 10. [TÊN] chuyển đến từ tỉnh/thành phố, quận/huyện nào? 

Tình huống 43: Tiếp Tình huống 42. Hãy xác định tên tỉnh/thành phố, 

quận/huyện nơi ĐTĐT thực tế thường trú cách đây 5 năm. 

Đáp án: - Tên tỉnh/thành phố: “Thái Bình” 

- Tên quận/huyện: “Kiến Xương”. 

Tình huống 44: Bà Năm sống ở trại dưỡng lão tại quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội được 4 năm. Từ tháng 5/2017 bà được ông Quý là con trai bà Năm đón về nhà tại 

tỉnh Thái Bình để phụng dưỡng. 

Hỏi: Xác định nơi TTTT của bà Năm tại thời điểm 01/4/2014. 

Đáp án: - Tên tỉnh/thành phố: “Hà Nội” 

- Tên quận/huyện: “Hà Đông”. 

 

Câu 11. Cách đây 5 năm, nơi thực tế thường trú nói trên của [TÊN] là phường/thị 

trấn hay xã? 

Tình huống 45: Tiếp Tình huống 44. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của bà Năm. 

Đáp án: “Phường/thị trấn” 

 

Câu 12. Lý do chính mà [TÊN] chuyển đến nơi hiện tại là gì? 

Tình huống 46: Tiếp Tình huống 44. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của bà Năm. 

Đáp án: Chọn mã “Khác”và ghi rõ “Được nhận phụng dưỡng”. 

 

Câu 13. [TÊN] có khó khăn gì khi [.... ] không? 

NẾU CÓ HỎI: Khó khăn ở mức độ nào (khó khăn một chút, rất khó khăn hay 

không thể)? 
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a. Nhìn, ngay cả khi đeo kính? 

b. Nghe, ngay cả khi dùng thiết bị trợ thính? 

c. Đi bộ hay bước lên bậc cầu thang? 

d. Ghi nhớ, hay tập trung chú ý? 

e. Tự chăm sóc bản thân (tự tắm gội hay tự mặc quần áo)? 

f. Giao tiếp khi sử dụng ngôn ngữ thông thường (hiểu ý người khác hoặc diễn 

đạt để người khác hiểu ý mình)? 

Tình huống 47: Ông Lân năm nay 70 tuổi, ông nói rằng chỉ dùng kính khi đọc 

sách báo còn bình thường thì không cần dùng đến kính. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của ông Lân đối với câu 13a. 

Đáp án: “Không khó khăn”. 

Tình huống 48: Anh Huy bị gãy chân do tai nạn giao thông cách đây 1 tháng. 

Hiện tại anh không thể leo cầu thang cũng như đi bộ. Tuy nhiên, anh Huy cho biết bác 

sỹ chẩn đoán chân anh sẽ khỏi trong 2 tuần nữa, lúc đó anh có thể đi lại bình thường. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của anh Huy đối với câu 13c. 

Đáp án: “Không khó khăn”. Mặc dù hiện tại bị gãy chân nhưng theo anh Huy 

trả lời đây không phải là vấn đề sức khỏe bị ảnh hưởng lâu dài. 

Tình huống 49: Con trai chị Dung tên là Bình đã được 7 tuổi. Do được nuông 

chiều nên đến giờ vẫn chưa tự tắm gội được. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của cháu Bình đối với câu 13e. 

Đáp án: “Không khó khăn”. Cháu Bình không tự tắm gội được không phải do 

khó khăn về mặt sức khỏe mà do được nuông chiều. 

Tình huống 50: Cháu Linh được sinh ra và sinh sống tại Nga được 10 năm. 

Cháu mới theo bố mẹ về Việt Nam định cư được hơn 1 năm. Hiện tại, cháu chỉ hiểu 

được một số câu nói cơ bản tiếng Việt, còn lại là giao tiếp qua phiên dịch của bố mẹ 

bằng tiếng Nga. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của cháu Linh đối với câu 13f. 

Đáp án: “Không khó khăn”. Cháu Linh gặp khó khăn khi giao tiếp là do rào 

cản ngôn ngữ chứ không phải do hạn chế về mặt sức khỏe làm ảnh hưởng đến khả 

năng giao tiếp. 
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Câu 14. Hiện nay, [TÊN] đang đi học, đã thôi học hay chưa bao giờ đi học? 

Tình huống 51: Anh Huy đã tốt nghiệp Cao đẳng và đang làm việc tại Hội 

nông dân xã. Hiện tại, anh Huy được cử tham gia lớp học về giống cây trồng mới trong 

vòng 1 tuần. Ngoài ra anh không theo học chương trình nào khác. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho trường hợp của anh Huy. 

Đáp án: “Đã thôi học”. Lớp học về giống cây trồng không thuộc Hệ thống giáo 

dục Quốc dân. 

Tình huống 52: Anh Dũng đang làm việc tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Hiện 

tại, anh đang học chương trình cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh. 

Hỏi: Xác định tình trạng đi học của anh Dũng? 

Đáp án: “Đã thôi học”. Chương trình cao cấp lý luận chính trị không thuộc 

Hệ thống giáo dục Quốc dân. 

Tình huống 53: Bà Ngọc cho biết hồi nhỏ bà không được đi học, lớn lên theo 

kháng chiến bà có tham gia học lớp bình dân học vụ. Hiện Bà chỉ biết ký và viết tên 

của mình, ngoài ra bà không biết đọc và viết gì khác. 

Hỏi: Xác định tình trạng đi học của bà Ngọc. 

Đáp án: “Chưa bao giờ đi học”. Lớp bình dân học vụ không thuộc Hệ thống 

giáo dục Quốc dân. 

 

Câu 15. Trình độ giáo dục, đào tạo [TÊN] đang học là gì? 

Tình huống 54: Anh Phạm Văn Trường đang theo học đồng thời cả Trung cấp 

nghề và Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội. Sáng anh đi học cao đẳng, chiều anh về học nghề. 

Hỏi: Xác định trình độ giáo dục, đào tạo mà anh Trường đang theo học? 

Đáp án: “Cao đẳng”. Khi ĐTĐT cùng một lúc theo học hai trình độ trong 

Hệ thống giáo dục Quốc dân thì xác định trình độ cao nhất. 

 

Câu 16. Trình độ giáo dục, đào tạo cao nhất [TÊN] đã tốt nghiệp/đạt được là gì? 

Tình huống 55: Ông Tý cho biết hồi ông 18 tuổi, trong lúc ông đang học lớp 9 

hệ Bổ túc văn hóa thì ông nghỉ học để nhập ngũ. Tháng 8/1978, ông xuất ngũ và đi học 

Trung cấp nghề điện tại tỉnh Hải Dương trong thời gian 03 năm. Tháng 9/1995, ông 

học đại học tại chức của trường Đại học Bách Khoa - Khoa điện tử. Đến tháng 9/2000 

thì ông nhận được bằng tốt nghiệp. 
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Hỏi: Xác định trình độ giáo dục, đào tạo cao nhất của ông Tý? 

Đáp án: “Đại học”. 

Tình huống 56: Anh Quân đã học hết lớp 10 hệ 10/10. Sau đó, anh học Đại học 

Hàng Hải nhưng đang học năm thứ 3 thì bỏ học đi học lái xe ở trường trung cấp nghề 

02 năm và có bằng trung cấp lái xe. 

Hỏi: Xác định trình độ giáo dục, đào tạo cao nhất của anh Quân? 

Đáp án: “Trung cấp”. Mặc dù đã theo học đại học Hàng hải nhưng anh Quân 

đã bỏ học và không được nhận bằng tốt nghiệp nên anh không có trình độ Đại học. 

 

Câu 17. Lớp học phổ thông cao nhất mà [TÊN] đã học xong? (GHI LỚP PHỔ 

THÔNG THEO HỆ 12 NĂM) 

Câu 18. Tổng số năm đã học xong của tất cả các trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên 

của [TÊN]? (NẾU CÓ) 

Tình huống 57: Tiếp Tình huống 56. Hãy xác định lớp học phổ thông cao nhất 

và tổng số năm đã học xong từ sơ cấp trở lên trường hợp của anh Quân. 

Đáp án: Câu 17: “12”. Câu 18: “4” vì chỉ tính 2 năm đại học (năm thứ 3 chưa 

hoàn thành nên không được tính) +2 năm học trung cấp. 

Tình huống 58: Anh Thắng học xong trung cấp kế toán 2 năm, sau đó thi đậu 

Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm thứ 2 đại học, do mải chơi nên anh phải học lại 1 

năm. Tổng cộng, anh phải học 5 năm đại học thay vì 4 năm theo quy định. Hiện tại, 

anh đã tốt nghiệp đại học và không học gì nữa. 

Hỏi: Xác định lớp học phổ thông cao nhất và tổng số năm đã học xong của tất 

cả các trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên của anh Thắng? 

Đáp án: - Câu 17: “12” 

 - Câu 18: “6”. Không tính năm học đúp. 

Tình huống 59: Anh Lâm đã học xong 6 năm Đại học Y, sau đó học tiếp 2 năm 

chuyên khoa cấp I chuyên ngành tai mũi họng để mở phòng khám tư. 

Hỏi: Xác định lớp học phổ thông cao nhất và tổng số năm đã học xong của tất 

cả các trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên của anh Lâm? 

Đáp án: - Câu 17: “12” 

- Câu 18: “8” (6+2) 

Tình huống 60: Khi đang học năm thứ 2 Đại học Ngoại thương (hệ 4 năm), chị 

Bình tiếp tục học thêm Đại học Bách khoa Hà Nội (hệ 5 năm). Sau khi tốt nghiệp Đại 
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học Ngoại thương, chị phải học thêm 3 năm mới tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội. 

Hỏi: Xác định lớp học phổ thông cao nhất và tổng số năm đã học xong của tất 

cả các trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên của chị Bình? 

Đáp án: - Câu 17: “12” 

- Câu 18: “7” (4+3). 

 

Câu 19. Hiện nay, [TÊN] có biết đọc và biết viết không? 

Tình huống 61: Cháu Nguyễn Hoàng Anh đang học trường tiểu học Vinschool 

Hà Nội. Cháu theo bố mẹ từ Pháp về định cư tại Việt Nam được 1 năm. Cháu biết đọc 

và viết tiếng Pháp nhưng chưa biết đọc và viết tiếng Việt. 

Hỏi: Xác định tình trạng biết đọc, biết viết của cháu Hoàng Anh? 

Đáp án:”Có”. Biết đọc, biết viết là khả năng đọc và viết được một đoạn văn đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài. 

 

Câu 20. Tình trạng hôn nhân hiện nay của [TÊN] là gì? 

Tình huống 62: Anh Trường chung sống cùng chị Trang như vợ chồng từ 

tháng 7/2015, tuy nhiên anh chị chưa đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Từ tháng 

9/2018 đến thời điểm điều tra, chị Trang đi làm ở nơi khác và không hề liên lạc gì với 

anh Trường. Khi ĐTV hỏi, anh Trường trả lời: Vợ tôi đang đi làm ăn ở nơi khác. 

Hỏi: Xác định tình trạng hôn nhân của anh Trường? 

Đáp án: “Có vợ/chồng”. Xác định theo câu trả lời của ĐTĐT. 

Tình huống 63: Một hộ gồm hai sinh viên sống với nhau như vợ chồng. 

Nhưng khi hỏi về tình trạng hôn nhân, ĐTĐT trả lời “chúng tôi mới là bạn, chưa 

phải là vợ chồng”. 

Hỏi: Xác định tình trạng hôn nhân của 2 sinh viên này? 

Đáp án: “Chưa vợ/chồng”. Xác định theo câu trả lời của ĐTĐT. 

 

Câu 21. [TÊN] kết hôn lần đầu vào tháng, năm dương lịch nào? 

Tình huống 64: Ông Dần đã kết hôn với bà Dậu được khoảng 10 năm. Khi 

được hỏi về tháng, năm dương lịch kết hôn lần đầu thì ông Dần không nhớ. Ông chỉ 

nhớ ngày kết hôn gần ngày tết Nguyên tiêu của năm Mậu Tý. 
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Hỏi: Xác định tháng năm kết hôn lần đầu theo dương lịch của ông Dần? 

Đáp án: Tháng, năm kết hôn lần đầu của ông Dần là tháng 2/2008. 

 

Câu 22. Khi kết hôn lần đầu, [TÊN] bao nhiêu tuổi (tròn) theo dương lịch? 

Tình huống 65: Anh Bằng năm nay 40 tuổi. Anh không nhớ tháng năm kết hôn 

lần đầu, Anh chỉ nhớ kết hôn khi vừa đủ tuổi pháp luật cho phép. 

Hỏi: Xác định tuổi tròn khi kết hôn lần đầu của anh Bằng? 

Đáp án: Tuổi tròn khi kết hôn lần đầu của anh Bằng là 20 tuổi. 

Tình huống 66: Chị Lê Thị Tú năm nay 35 tuổi. Chị không nhớ tháng, năm kết 

hôn lần đầu mà chỉ nhớ là kết hôn xong chị có thai ngay và sang đầu năm sau chị sinh 

đứa con đầu lòng. Năm nay cháu 10 tuổi. 

Hỏi: Xác định tuổi tròn khi kết hôn lần đầu của chị Tú? 

Đáp án: Tuổi tròn khi kết hôn lần đầu của chị Tú là 24 tuổi. 

 

Câu 23. Trong 7 ngày qua [TÊN] có làm công việc gì từ 1 giờ trở lên để tạo thu 

nhập cho bản thân hoặc gia đình không? 

Tình huống 67: Ông Hùng cho biết trong 7 ngày qua có làm nông nghiệp như 

chăm sóc lúa, hoa màu và chăn nuôi. Sản phẩm làm ra để dùng cho sinh hoạt gia đình 

và chăn nuôi, phần còn lại mang bán. 

Hỏi: Trong 7 ngày qua ông Hùng có làm việc để tạo thu nhập không? 

Đáp án: ”Có”. 

Tình huống 68: Anh Phong là sinh viên năm thứ 3 Đại học Thương mại Hà 

Nội. Phần lớn thời gian anh dành cho việc học, những lúc rảnh anh tranh thủ đi làm xe 

ôm (Grab) để kiếm thêm tiền. Trong 7 ngày qua, anh cũng có đi chở khách khoảng vài 

giờ. 

Hỏi: Trong 7 ngày qua anh Phong có làm việc để tạo thu nhập không? 

Đáp án: “Có”. 

Tình huống 69: Vợ chồng anh Tâm có cửa hàng tại chợ và anh chị bán hàng 

tạp hóa. Trong tuần vừa qua vợ chồng anh đi du lịch Hàn Quốc nên tạm đóng cửa hàng 

và dự định vài hôm nữa mới mở trở lại. 

Hỏi: Trong 7 ngày qua anh Tâm có làm việc để tạo thu nhập không? 

Đáp án: “Không”. 
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Câu 24. Tuy không làm việc nhưng [TÊN] có được trả lương/trả công hoặc hưởng 

lợi từ hoạt động sản xuất kinh doanh không? 

Tình huống 70: Chị Lân là công nhân nhà máy nhựa Song Long. Chị đang 

nghỉ thai sản nên 7 ngày qua không làm việc. Chị không đóng Bảo hiểm xã hội nên khi 

nghỉ thai sản chị không được nhận lương và trợ cấp gì từ Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, 

công đoàn nhà máy nơi chị làm việc vẫn trích tiền từ quỹ dự phòng rủi ro của nhà máy 

để trợ cấp cho chị hàng tháng. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho câu 24 đối với trường hợp chị Lân? 

Đáp án: “Có”. Chị Lân đang được nhận trợ cấp từ quỹ dự phòng rủi ro của nhà 

máy nơi chị làm việc nên được xác định là “được trả lương/trả công hoặc hưởng lợi từ 

hoạt động kinh doanh”. 

Tình huống 71: Chị Hiền là giáo viên tiểu học đang nghỉ thai sản nên 7 ngày 

qua không làm việc. Chị cho biết trong thời gian nghỉ thai sản vẫn nhận được tiền 

lương do Bảo hiểm xã hội chi trả, ngoài ra không nhận được bất cứ khoản thu nhập 

nào của trường chị dạy. Chị cũng cho biết, ngay sau khi hết thời gian nghỉ theo chế độ 

thai sản chị sẽ tiếp tục đi dạy học. 

Hỏi: Xác định phương án trả lời cho Câu 24 đối với trường hợp chị Hiền? 

Đáp án: “Không”. Trường hợp nghỉ thai sản mà chỉ được nhận lương/trợ cấp 

do bảo hiểm xã hội chi trả thì không được xác định là “được trả lương/trả công hoặc 

hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh”. 
 

Câu 25. Có phải [TÊN] đã có một công việc và sẽ trở lại làm công việc đó trong 30 

ngày tới không? 

Tình huống 72: Tiếp Tình huống 71. Xác định phương án trả lời Câu 25 đối 

với trường hợp chị Hiền? 

Đáp án: “Có”. 

Tình huống 73: Ông Ngân quê Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, công việc chính 

là trồng lúa và hoa màu. Tại thời điểm điều tra là thời kỳ nông nhàn nên trong 7 ngày 

qua ông không làm gì cả. Ông nói hai tuần nữa đến mùa vụ ông sẽ đi làm bình thường. 

Hỏi: Ghi thông tin Câu 25 cho trường hợp của ông Ngân? 

Đáp án: “Có”. 
 

Câu 26. [TÊN] hãy mô tả công việc chính và chức danh (nếu có) đã làm trong 7 

ngày qua hoặc trước khi tạm nghỉ? 

Tình huống 74: Tiếp Tình huống 71. Xác định phương án trả lời Câu 26 đối 

với trường hợp chị Hiền? 
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Đáp án: - Mô tả công việc: “Giáo viên tiểu học”. 

- Chức danh (nếu có): Bỏ trống. 

Tình huống 75: Tiếp Tình huống 69. Xác định phương án trả lời Câu 26 đối 

với trường hợp anh Tâm? 

Đáp án: - Mô tả công việc: “Bán lẻ hàng tạp hóa bánh kẹo, đường sữa ở chợ”. 

- Chức danh (nếu có): Bỏ trống. 

Tình huống 76: Tiếp Tình huống 68. Xác định phương án trả lời Câu 26 đối 

với trường hợp anh Phong? 

Đáp án: - Mô tả công việc: “Vận tải hành khách bằng xe máy”. 

- Chức danh (nếu có): Bỏ trống. 

Tình huống 77: Bà Đậu là giám đốc Hợp tác xã Tiến Lợi. Trong 7 ngày qua, 

bà tham gia quản lý và hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành cây cảnh cho các xã viên hợp tác 

xã. Sản phẩm chủ yếu là cây Lộc vừng cảnh. 

Hỏi: Hãy ghi thông tin cho câu 26 trường hợp của bà Đậu? 

Đáp án: - Mô tả công việc: “Quản lý và hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành cây cảnh”. 

- Chức danh (nếu có): Giám đốc hợp tác xã. 
 

Câu 27. Tên cơ sở (nếu có) và sản phẩm hoặc dịch vụ chính của cơ sở nơi [TÊN] 

làm việc trong 7 ngày qua hoặc trước khi tạm nghỉ là gì? 

Tình huống 78: Tiếp tình huống 77. Xác định phương án trả lời Câu 27 đối với 

trường hợp bà Đậu? 

Đáp án: - Tên cơ sở (nếu có): Hợp tác xã Tiến Lợi. 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Cây Lộc vừng cảnh. 

Tình huống 79: Tiếp Tình huống 68. Xác định phương án trả lời Câu 27 đối 

với trường hợp anh Phong? 

Đáp án: - Tên cơ sở (nếu có): Công ty Grab. 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Vận tải hành khách đường bộ. 
 

Câu 28. [TÊN] có chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân không? 

Tình huống 80: Anh Bình cho biết hai vợ chồng anh bán trái cây ở chợ được 

hơn 5 năm rồi. Hồi học cấp 2 anh được nhà trường đào tạo và cấp chứng chỉ nghề phổ 

thông về điện dân dụng. Ngoài ra anh không có thêm chứng chỉ nghề nào khác. 

Hỏi: Xác định phương án trả lời Câu 28? 

Đáp án: “Không”. Học nghề trong trường phổ thông không được tính là có 

chứng chỉ nghề. 
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Câu 29. Với công việc chính nói trên có phải [TÊN]  [...] 

a. Đã làm từ 3 năm trở lên? 

b. Có sử dụng máy móc, thiết bị hoặc có tay nghề trong lĩnh vực thủ công mỹ 

nghệ? 

Tình huống 81: Tiếp Tình huống 80. Xác định phương án trả lời Câu 29 đối 

với trường hợp anh Bình? 

Đáp án: Câu 29a “Có”. C29b “Không”. 

Tình huống 82: Anh Nhị quê tại tỉnh Bắc Ninh làm nghề đúc đồng (đúc đồ thờ 

cúng, tranh đồng, tượng đồng). Anh là thợ lành nghề đã được 10 năm. 

Hỏi: Ghi thông tin cho câu 29? 

Đáp án: C29a “Có”. Câu 29b “Có”. 

Tình huống 83: Anh Chiến là chủ một hộ làm nông nghiệp. Vợ chồng anh đã 

làm nông nghiệp nhiều năm. Cách đây vài năm, vợ chồng anh làm nông nghiệp hoàn 

toàn bằng thủ công. Nhưng mấy năm trở lại đây, vào mùa vụ thì có thuê người gặt và 

cày bừa bằng máy cho nhanh và đỡ mệt. 

Hỏi: Ghi thông tin cho câu 29? 

Đáp án: Câu 29a “Có”. Câu 29b “Không” do anh Chiến không trực tiếp điều 

khiển máy móc, thiết bị trong công đoạn cày và gặt lúa. 

Tình huống 84: Gia đình anh An trồng lúa trên diện tích đất 10 héc ta đã được 

5 năm. Do diện tích đất trồng khá lớn, để đỡ vất vả và không phải phụ thuộc thuê 

người làm nên anh An đã mua các loại máy móc và thiết bị (như máy gieo, sạ, máy 

cày và máy gặt,…) để anh và các thành viên trong gia đình sử dụng cho công việc 

nông nghiệp của hộ. 

Hỏi: Ghi thông tin cho Câu 29? 

Đáp án: Câu 29a “Có”. Câu 29b “Có”. 
 

Câu 30. Với công việc trên [TÊN] là gì? 

Tình huống 85: Tiếp Tình huống 83. Xác định phương án trả lời Câu 30 đối 

với trường hợp anh Chiến và vợ anh Chiến? 

Đáp án: Anh Chiến “Tự làm”. Vợ anh Chiến “Lao động gia đình”. 

Tình huống 86: Hai vợ chồng chị Hương kinh doanh hàng ăn, chuyên bán bún 

gà vào buổi sáng. Chị Hương là người quản lý chính, chồng làm phụ giúp. Cửa hàng 

chị Hương thường xuyên thuê một người để bưng bê và rửa bát. 

Hỏi: Ghi thông tin Câu 30 cho chị Hương và chồng chị Hương? 

Đáp án: Chị Hương “Chủ cơ sở”. Chồng chị Hương “Lao động gia đình”. 
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Câu 31. Trong 30 ngày qua, [TÊN] có chủ động tìm kiếm việc làm hoặc chuẩn bị 

để bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh không? 

Tình huống 87: Anh Nam tốt nghiệp đại học đã mấy năm nhưng chưa tìm được 

công việc ổn định. Trong 7 ngày qua, anh không làm gì cả, anh vừa nộp hồ sơ xin việc 

vào 2 công ty và đang đợi kết quả, nếu được nhận anh sẽ đi làm luôn. 

Hỏi: Ghi thông tin cho Câu 31 trường hợp của anh Nam? 

Đáp án: “Có”. 

Tình huống 88: Anh Pháo là lao động tự do ở thành phố, cứ ai thuê làm gì thì 

làm cái đó. Tuần vừa rồi, anh bị bệnh nên không làm gì cả, khi nào hết bệnh anh sẽ lại 

tiếp tục đi làm. Khi được hỏi trong 30 ngày qua có chủ động đi tìm việc không và nếu 

có việc làm có sẵn sàng đi làm không, anh trả lời không tìm việc vì ốm đau, nhưng sẵn 

sàng đi làm trong 2 tuần tới. 

Hỏi: Ghi thông tin Câu 31 cho trường hợp của anh Pháo? 

Đáp án: “Không”. 
 

Câu 32. Lý do [TÊN] không tìm việc là gì? 

Tình huống 89: Tiếp Tình huống 88. Xác định phương án trả lời câu 32 đối với 

trường hợp của anh Pháo? 

Đáp án: “Ốm đau tạm thời/bận việc”. 

Tình huống 90: Anh Giàng đang sống ở một xã miền núi tỉnh Lai Châu. Anh 

cho biết trong tuần qua không có việc gì làm cả, anh cũng không đi tìm việc. Khi được 

hỏi lý do không tìm việc và nếu có một công việc phù hợp có sẵn sàng đi làm ngay 

không. Anh trả lời không biết tìm ở đâu nhưng nếu có công việc sẽ đi làm. 

Hỏi: Ghi thông tin Câu 32 cho trường hợp của anh Giàng? 

Đáp án: “Không biết tìm ở đâu/bằng cách nào”. 
 

Câu 33. Trong 2 tuần tới, nếu có một công việc hoặc một hoạt động sản xuất kinh 

doanh, [TÊN] có sẵn sàng làm việc ngay không? 

Tình huống 91: Tiếp Tình huống 90. Xác định phương án trả lời câu 33 trường 

hợp của anh Giàng? 

Đáp án: “Có”. 
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Phần IV:  

LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI 

 

Câu 34. Chị đã sinh con bao giờ chưa? 

Tình huống 92: Chị Vân Anh mang thai lần đầu vào năm 2002. Chị bị tai nạn 

giao thông khi mang thai được 5 tháng dẫn đến thai chết lưu. Từ đó đến nay chị chưa 

mang thai thêm lần nào nữa. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho câu hỏi 34 đối với trường hợp chị Vân Anh? 

Đáp án: “Chưa sinh con”. 

 

Câu 35. Số con trai và số con gái do chị sinh ra đang sống cùng hộ với chị? 

Câu 36. Số con trai và số con gái do chị sinh ra đang sống ở nơi khác? 

Câu 37. Có người con nào do chị sinh ra sống nhưng đã chết không? NẾU CÓ: Số 

con trai, số con gái đã chết? 

Câu 38. Tháng, năm dương lịch của lần sinh gần nhất? 

Câu 39. Số con trai, con gái của lần sinh gần nhất? 

Câu 40. Số con trai, số con gái do chị sinh ra từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019? 

Câu 41. Ai đỡ đẻ cho chị trong lần sinh con gần nhất? 

 

Tình huống 93: Chị Mây sinh con trai đầu vào tháng 3/2015, sinh con gái vào 

tháng 4/2018. Cả hai con của chị đều được sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và đang 

sống cùng chị. Ngoài ra, chị không có lần sinh con nào khác. 

Đáp án: 

35. Số con trai và số con gái do chị sinh ra  

đang sống cùng hộ với chị? 

SỐ CON TRAI .......  

 

SỐ CON GÁI.......... 

36. Số con trai và số con gái do chị sinh ra  

đang sống ở nơi khác? 

SỐ CON TRAI ....... 

 

SỐ CON GÁI ........ 

1 0 

1 0 

0 0 

0 0 
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37. Có người con nào do chị sinh ra sống  

nhưng đã chết không?  

NẾU CÓ: Số con trai, số con gái đã chết? 

 

SỐ CON TRAI ...... 

SỐ CON GÁI ....... 

38. Tháng, năm dương lịch của lần sinh  

gần nhất? 
THÁNG ....................  

NĂM........... ........ 

39. Số con trai, con gái của lần sinh  

gần nhất? 
SỐ CON TRAI ......... 

SỐ CON GÁI ........... 

40. Số con trai, số con gái do chị sinh ra  

từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019? 
SỐ CON TRAI ......... 

SỐ CON GÁI............. 

41. Ai đỡ đẻ cho chị trong lần sinh con  

gần nhất? 

 

 

 

 

CÁN BỘ Y TẾ................1 

Y TẾ THÔN BẢN/CÔ ĐỠ 

THÔN/BẢN ....................2 

KHÁC _______________3 

(GHI CỤ THỂ) 

KHÔNG CÓ AI..............4 

 

Tình huống 94: Bà Vui đang sống ở Bắc Giang có 4 người con: Con trai cả tên 

là Hậu sinh năm 1992 và đã lập gia đình, đang sống và làm việc ở Hà Nội; Con gái thứ 

2 tên là Thúy sinh năm 1994 và đã lập gia đình, đang sống ở nhà chồng cách nhà bà 

Vui 1km; con gái thứ 3 là chị Thùy sinh năm 1996 và chị Thùy đi làm ở gần nhà, vẫn 

chưa lập gia đình và đang sống cùng hộ với bà; con trai thứ 4 tên là Trung sinh tháng 

8/1998 và hiện anh Trung đang đi du học tại Thái Lan, trước khi đi học anh sống cùng 

hộ với bà Vui. 

Hỏi: Cách ghi thông tin từ câu 35 đến câu 39? 

 

0 0 

0 0 

4 0

0 

8 1 0 2 

0 

1 

1 

0 
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Đáp án: 

35. Số con trai và số con gái do chị sinh ra đang 

sống cùng hộ với chị? 
SỐ CON TRAI .......  

SỐ CON GÁI.......... 

36. Số con trai và số con gái do chị sinh ra  

đang sống ở nơi khác? 
SỐ CON TRAI ....... 

SỐ CON GÁI ........ 

37. Có người con nào do chị sinh ra sống  

nhưng đã chết không?  

NẾU CÓ: Số con trai, số con gái đã chết? 

SỐ CON TRAI ...... 

SỐ CON GÁI ....... 

38. Tháng, năm dương lịch của lần sinh  

gần nhất? 
THÁNG ...............  

NĂM ......... ........ 

39. Số con trai, con gái của lần sinh  

gần nhất? 

 

SỐ CON TRAI ......... 

 

SỐ CON GÁI ........... 

 

 

  

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

0 0 

0 0 

8 0

0 

8 9 9 1 

0 

1 
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Phần V:  

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ  

 

Câu 42. Từ ngày 16/02/2018 (tức ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018) đến 

hết ngày 31/03/2019, trong hộ ông/bà có nhân khẩu thực tế thường trú nào đã 

chết không (kể cả cháu nhỏ)? 

 

Tình huống 95: Anh Phát cho biết bố mẹ anh sống ở quê. Năm ngoái, ông đến 

nhà anh chơi được 3 tháng thì bị chết do tai biến. Sau đó, gia đình anh đưa ông về quê 

an táng. Trước khi đến nhà anh chơi, bố anh đã đến nhà con gái chơi 5 tháng, sau đó 

đến nhà con trai cả chơi 2 tháng rồi mới đến nhà anh Phát. 

Hỏi: Hãy điền thông tin câu 42 cho hộ anh Phát ? 

Đáp án: “Không”. Bố anh Phát trước khi đến nhà anh đã rời khỏi gia đình 10 

tháng, đây là trường hợp "đi thăm, đi chơi" nên được xác định là NKTTTT ở quê. 

Tình huống 96: Anh Ban có ông chú ruột mới mất. Anh cho biết, thực ra chú 

anh công tác và sinh sống ở thành phố Hà Nội nhưng vì nguyện vọng của chú là muốn 

được an nghỉ và chôn cất ở quê hương nên gia đình mới đưa chú về nhà anh Ban ở tỉnh 

Hải Dương để an táng. 

Hỏi: Điền thông tin câu 42 cho hộ anh Ban? 

Đáp án: “Không”. Vì ông chú ruột của anh Ban không phải là NKTTTT của hộ 

anh Ban. 

Tình huống 97: Bà Hên ở tại thành phố Hà Nội có con gái lấy chồng ở tỉnh Hà 

Nam. Tháng 3/2018 con gái bà đến nhà bà chơi để chờ sinh, dự định sinh con tại Bệnh 

viện Phụ sản xong sẽ ở nhà bà khoảng 3 tháng để nhờ mẹ chăm sóc. Nhưng khi sinh 

chị bị băng huyết rồi qua đời, đứa trẻ may mắn sống sót và hiện bà đang chăm sóc.  

Hỏi: Điền thông tin câu 42 cho hộ bà Hên? 

Đáp án: “Không”. Vì con gái bà Hên chỉ lên nhà bà chơi chờ sinh và dự định 

chỉ ở lại 3 tháng nhờ mẹ chăm sóc nên tại thời điểm chết không phải là NKTTTT của 

hộ, và không được tính là trường hợp chết của hộ nhà bà Hên. 
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Câu 45. [TÊN] chết vào tháng, năm dương lịch nào? 

Tình huống 98: Bố anh Hoàng sống cùng vợ chồng anh nhưng mới mất cách 

đây một năm. Anh không nhớ tháng chết theo dương lịch của ông, chỉ biết cúng giỗ 

ngày 10/4 âm lịch. 

Hỏi: Điền thông tin câu 45 cho hộ anh Hoàng? 

Đáp án: Tháng chết ghi “05”. Năm chết ghi “8”. 

 

Câu 43. Xin ông/bà cho biết họ và tên của (từng) người chết? 

Câu 44. [TÊN] là nam hay nữ? 

Câu 45. [TÊN] chết vào tháng, năm dương lịch nào? 

Câu 46. [TÊN] sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 

Câu 47. Khi chết, [TÊN] được bao nhiêu tuổi theo dương lịch? 

Câu 48. [TÊN] chết vì nguyên nhân gì? 

Tình huống 99: Ông Trần Văn Mui có mẹ là cụ Tạ Thị Thìn sinh ngày 

11/2/1923 âm lịch vẫn thường xuyên ăn ở tại hộ và mới chết năm trước do tuổi cao. 

Giỗ là ngày 16 tháng 9. 

Hỏi: Hãy ghi cho các câu hỏi từ 43 đến câu 48? 

Đáp án: 

43. Xin ông/bà cho biết họ và tên của (từng) 

người chết? 

 

Tạ Thị Thìn 

44. [TÊN] là nam hay nữ? 
NAM ....................... .1 

NỮ .......................... .2 

45. [TÊN] chết vào tháng, năm dương lịch 

nào? 
THÁNG…………. 

NĂM  ............. ….2 0 1 

46. [TÊN] sinh vào tháng, năm dương lịch 

nào? 
THÁNG…………. 

NĂM  ...... …. 

                         C48 

8 

0 1 

3 0

0 

3 2 9 1 
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48. [TÊN] chết vì nguyên nhân gì? 

 

BỆNH TẬT ......... …………1 

TAI NẠN LAO ĐỘNG…..2 

TAI NẠN GIAO THÔNG..3 

TAI NẠN KHÁC…………4 

TỰ TỬ ................ …………5 

KHÁC Do tuổi già____ 6 

              (GHI CỤ THỂ) 

Tình huống 100: Anh Châu cho biết bố anh sống cùng với vợ chồng anh 

nhưng mới bị ốm và mất năm ngoái do bị tai biến mạch máu não. Anh không nhớ 

tháng, năm sinh dương lịch của bố, chỉ biết lúc mất ông hưởng thọ 72 tuổi (theo âm lịch). 

Hỏi: Điền thông tin cho các câu từ câu 46 đến câu 48 cho hộ anh Châu? 

Đáp án: 

46. [TÊN] sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 

 

 

THÁNG .............. 
NĂM .......  

                    C48 

KXĐ NĂM ……..9998 

47. Khi chết, [TÊN] được bao nhiêu tuổi theo 

dương lịch?  

 

TUỔI TRÒN..... 

48. [TÊN] chết vì nguyên nhân gì? 

 

BỆNH TẬT ......... …………1 

TAI NẠN LAO ĐỘNG…..2 

TAI NẠN GIAO THÔNG..3 

TAI NẠN KHÁC…………4 

TỰ TỬ ................ …………5 

KHÁC  ________ _______6 

              (GHI CỤ THỂ) 

 

Câu 49. [TÊN] chết trong trường hợp nào? 

Tình huống 101: Anh Lò Văn Kim cho biết vợ anh sinh tháng 8/1985, bị chết 

trong khi sinh đứa con út, rất may là cứu được đứa con.  

Hỏi: Hãy điền thông tin cho câu 49 hộ anh Kim? 

Đáp án: “Khi sinh con”. 

1 7 0 
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Phần VI:  

THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 

 

Câu 50. Hộ ông/bà có nhà ở hay không ? 

Tình huống 102: Ông Hùng (chủ hộ) cho biết nhà ông đang xây dựng, trong 

thời gian xây dựng, gia đình ông mượn ngôi nhà này của hàng xóm để ở do hàng xóm 

đi làm ăn xa. 

Hỏi: Điền thông tin cho câu 50 trường hợp hộ ông Hùng? 

Đáp án: “Có”. 

Câu 51. Hộ ông/bà có đang ở chung với (các) hộ khác trong cùng ngôi nhà/căn hộ 

này không? 

Câu 52. Hộ ông/bà có phải là hộ đại diện không? 

Tình huống 103: Anh Đại (chủ hộ) cho biết gia đình anh có ngôi nhà 5 tầng 

trên đường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Toàn bộ tầng 1 và tầng 2 

anh cho vợ chồng anh bạn thuê vừa để ở, vừa kinh doanh. Gia đình anh Đại ở từ tầng 3 

trở lên. 

Hỏi: Điền thông tin câu 51 và 52 cho trường hợp hộ nhà anh Đại? 

Đáp án: Câu 51 “Có”. Câu 52 “Có”. 

Tình huống 104: Anh Hải đã lấy vợ và hai vợ chồng anh đã có một con trai 

nên được bố mẹ anh là ông Nguyễn Văn Quang cho ăn riêng nhưng ở chung ngôi nhà 

của bố mẹ. 

Hỏi: Điền thông tin cho hộ anh Hải câu 51 và 52? 

Đáp án: Câu 51 “Có”. Câu 52 “Không” và ghi tên chủ hộ đại diện là Nguyễn 

Văn Quang. 

 

Câu 53. Ngôi nhà/căn hộ mà ông/bà đang ở là nhà chung cư hay nhà riêng lẻ? 

Ngôi nhà/căn hộ này có bao nhiêu phòng? 

Tình huống 105: Ông Hoàng có căn nhà 3 tầng nằm tách biệt trên đường 

Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông xây dựng hết 10 tỷ đồng, nhà được 

thiết kế 5 phòng ngủ theo kiến trúc kiểu Pháp. 

Hỏi: Điền thông tin cho câu hỏi 53? 

Đáp án: “Nhà riêng lẻ”. Số phòng ngủ ghi là “05” 
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Tình huống 106: Nhà chị Hạnh xây 1 tầng với diện tích sử dụng khoảng 120 m
2
 

gồm 3 phòng ngủ trong đó có 1 phòng chưa lắp cửa. Ngoài ra, phòng khách nhà chị 

còn kê 1 giường cho khách đến chơi ngủ lại. 

Hỏi: Điền thông tin cho cho câu 53? 

Đáp án: “Nhà riêng lẻ”. Số phòng ngủ ghi là “03”. 

Tình huống 107: Gia đình ông Thông đang sống ở ngôi nhà 4 tầng tại quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà này do vợ chồng ông Thông mua năm 2009. 

Và ngôi nhà cũng được xây vào năm 2009 bằng bê tông, cốt thép. Diện tích sàn của 

ngôi nhà là 40 m
2
. Tầng 4 được ông lợp mái tôn thép và hàn chắc chắn, không có 

tường bao quanh. 

Hỏi: Điền thông tin cho các câu từ câu 54 đến câu 59? 

Đáp án: 

54. Tổng diện tích sử dụng để ở của ngôi 

nhà/căn hộ này là bao nhiêu mét 

vuông? 

DIỆN TÍCH (m
2
) ..................  

55. Vật liệu chính làm cột (hoặc trụ,  

hoặc tường chịu lực) của ngôi 

nhà/căn hộ này là gì? 

 

VẬT LIỆU BỀN CHẮC (BÊ TÔNG CỐT THÉP, 

GẠCH/ĐÁ, SẮT/THÉP/GỖ BỀN CHẮC) ...... 1 

VẬT LIỆU TẠM (GỖ TẠP/TRE, ĐẤT,  

VẬT LIỆU KHÁC)  ............................. 2  

56. Vật liệu chính làm mái của ngôi nhà/ 

căn hộ này là gì? 

VẬT LIỆU BỀN CHẮC  

(BÊ TÔNG CỐT THÉP, NGÓI) ....................1 

VẬT LIỆU TẠM (TẤM LỢP, LÁ/RƠM 

RẠ/GIẤY DẦU, VẬT LIỆU KHÁC) ...2  

57. Vật liệu chính làm tường hoặc bao che  

của ngôi nhà/căn hộ này là gì? 

 

VẬT LIỆU BỀN CHẮC (BÊ TÔNG CỐT THÉP, 

GẠCH/ĐÁ, GỖ/KIM LOẠI) ........................1 

VẬT LIỆU TẠM (ĐẤT VÔI/RƠM, PHIÊN/ 

LIẾP/VÁN ÉP,VẬT LIỆU KHÁC) ................2  

58. Ngôi nhà/căn hộ này được sử dụng  

từ năm nào? 

TRƯỚC 1975 .........................................1 

TỪ 1975 ĐẾN 1999 ...............................2 

TỪ 2000 ĐẾN 2009 ...............................3 

TỪ 2010 ĐẾN NAY ..............................4 

2 0 

KHÔNG XÁC ĐỊNH .............................5 

0 2 1 
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59. Ngôi nhà/căn hộ mà hộ ông/bà đang ở 

thuộc quyền sở hữu của ai? 

 

 

 

 

NHÀ RIÊNG CỦA HỘ .......................... 1 

NHÀ THUÊ/MƯỢN CỦA NHÀ NƯỚC 2 2 

NHÀ THUÊ/MƯỢN CỦA CÁ NHÂN/ 

TƯ NHÂN .............................................. 3 

NHÀ CỦA TẬP THỂ ............................. 4 

CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU KHÁC  

HOẶC CHƯA RÕ QUYỀN SỞ HỮU ... 5 

 

 

Câu 60. Trong thời gian tới, hộ ông/bà có kế hoạch mua nhà/căn hộ không? 

NẾU CÓ: Hộ ông/bà có kế hoạch mua nhà/căn hộ ở tỉnh/thành phố nào? 

Tình huống 108: Anh Tuấn đang sống cùng vợ con tại nhà riêng lẻ ở Việt Hưng, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Anh cho biết do khoảng cách từ nhà đến cơ quan 

của cả hai vợ chồng khá xa nên đi lại vất vả, vì vậy Anh đang rao bán ngôi nhà này để 

tìm mua một ngôi nhà khác ở Hà Nội gần cơ quan hơn. 

Hỏi: Xác định câu trả lời cho câu 60? 

Đáp án: “Có”. Ghi tên tỉnh/thành phố là “Hà Nội”. 

Tình huống 109: Vợ chồng anh Lý hiện đang sống cùng bố mẹ tại căn hộ tập 

thể khoảng 45 m
2
 ở phường Láng Hạ, thành phố Hà Nội. Khi được hỏi về kế hoạch 

mua nhà/căn hộ, Anh cho biết cũng muốn mua nhà để có chỗ ở rộng hơn nhưng chưa 

biết khi nào vì hiện giờ chưa có tiền. 

Hỏi: Điền thông tin cho câu 60? 

Đáp án: “Không”. 

 

Câu 61. Loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà hộ ông/bà dùng để thắp sáng là gì? 

Câu 62. Loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà hộ ông/bà dùng để nấu ăn là gì? 

Tình huống 110: Anh Hiền cho biết loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà gia 

đình Anh sử dụng cho thắp sáng là điện lưới, nấu ăn thì dùng cả điện và gas nhưng 

dùng gas nhiều hơn một chút. 

Hỏi: Ghi đáp án cho Câu 61 và 62? 

Đáp án: Câu 61 “Điện lưới”. Câu 62 “Gas/Bioga”. 
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Câu 63. Nguồn nước ăn uống chính của hộ ông/bà là loại nào? 

Tình huống 111: Ông Mai cho biết gia đình ông dùng nước máy cho ăn uống 

và nước giếng khoan dùng để giặt giũ, tưới cây. 

Hỏi: Điền thông tin câu 63 cho hộ ông Mai? 

Đáp án: “Nước máy”. 

 

Câu 65. Hiện nay, hộ ông/bà có các loại thiết bị phục vụ sinh hoạt sau đây không? 

(ĐỌC TÊN CÁC THIẾT BỊ Ở PHẦN TRẢ LỜI) 

Tình huống 112: Anh An đang sống trong căn hộ tập thể của Chi Cục Thống 

Kê. Khi được hỏi về các loại thiết bị phục vụ sinh hoạt, anh trả lời có: Ti vi, tủ lạnh, 

máy vi tính, điện thoại thông minh, máy giặt, bình tắm nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ. 

Tuy nhiên anh cho biết, anh chỉ mua máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị 

còn lại là của Chi cục Thống kê. 

Hỏi: Điền thông tin cho câu 65 của hộ anh An? 

Đáp án: 

65. Hiện nay, hộ ông/bà có các loại 

thiết bị phục vụ sinh hoạt sau đây 

không? 

 

(ĐỌC TÊN CÁC THIẾT BỊ  

Ở PHẦN TRẢ LỜI) 

 

 

 

 

  

                                                     CÓ             KHÔNG 

Tivi .............................................. 12 

Đài (Radio/Radio Casetts) ........... 1              2 

Máy vi tính (máy bàn, laptop) ..... 1                2 

Điện thoại cố định/di động/ 

máy tính bảng .............................. 1               2 

Tủ lạnh ......................................... 1               2 

Máy giặt ....................................... 1               2 

Bình tắm nóng lạnh ..................... 1               2 

Điều hòa nhiệt độ......................... 12 

Mô tô/xe gắn máy/xe đạp điện/ 

xe máy điện.................................. 12 

Xe đạp .......................................... 1                2 

Xuồng/ghe ................................... 12 

Ô tô......................................... ...... 12 
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NGỌC LAN 

 

Trình bày bìa, ruột:  

TRẦN KIÊN - DŨNG THẮNG 
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